
 

 

 

 

 

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

(1) Những tấm áo xưa con nhớ lắm 

Mũi chỉ đường kim tay mẹ dịu đàng, 

Tuổi thơ đâu những trưa hè xanh thắm 

Tuổi nhỏ nằm trong áo nhỏ yêu thương 

 

(2) Con lớn thêm áo cũng lớn thêm 

Mỗi bận mùa đông đi, trời bớt lạnh 

Mưa xuân rơi, hoa cải vàng sắc nắng 

Mẹ dành tiền may áo mới cho con 

 

(3) Con chỉ biết vui mỗi độ trăng tròn 

Mỗi Tết đến nghe áo hoa sột soạt 

Chưa biết mẹ thêm nếp nhăn đuôi mắt 

Bởi lo lắng nhiều vất vả sớm hôm [ ... ] 

 

(4) Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ 

Chẳng hồn nhiên khi lòng con biết nghĩ 

Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn 

Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn 

Nhưng trong áo ấm đường khâu mẹ vá 

Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương 

(Trích Áo, tuyển thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, Lưu Quang Vũ1, NXB Hội Nhà văn, 2021, 

tr.11,12) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm). Chỉ ra từ láy trong khổ (1). 

Câu 2 (0,5 điểm). Xác định những chi tiết miêu tả thiên nhiên trong khổ (2). 

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu cảm nhận về cuộc đời của người mẹ trong hai câu thơ sau: 

Chưa biết mẹ thêm nếp nhăn đuôi mắt 

Bởi lo lắng nhiều vất vả sớm hôm 

Câu 4 (1,0 điểm). Trình bày ý nghĩa của hình ảnh chiếc áo trong đoạn trích. 
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Câu 5 (1,0 điểm). Từ nội dung đoạn trích, hãy chia sẻ suy nghĩ về vai trò của kí ức tuổi thơ đối với mỗi con 

người (khoảng 5 - 7 dòng). 

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Viết 01 đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích tình cảm của người con dành cho mẹ trong 

những câu thơ sau: 

Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn 

Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn 

Nhưng trong áo ẩm đường khâu mẹ vá 

Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương 

Câu 2 (4,0 điểm). Hiện nay, một số bạn học sinh còn thiếu quyết tâm trong học tập. Viết 01 bài văn (khoảng 

600 chữ) bàn luận về vấn đề trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN BỞI BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần Câu Hướng dẫn giải 

I. ĐỌC 

HIỂU  

(4,0 điểm) 

Câu 1. 

(0,5 điểm) 

Từ láy: dịu dàng 

Câu 2. 

(0,5 điểm) 

Chi tiết miêu tả thiên nhiên trong khổ 2: mùa đông đi trời bớt lạnh; mưa xuân 

rơi, hoa cái vàng sắc nắng;  

Câu 3.  

(1,0 điểm) 

HS dựa vào nội dung 2 câu thơ và đưa ra cách hiểu phù hợp 

Gợi ý: Cuộc đời mẹ nhiều vất vả, sớm hôm lo toan cho gia đình, cho cuộc 

sống. Câu thơ cho thấy tình yêu thương, sự quan tâm của con dành cho mẹ. 

Câu 4. 

(1,0 điểm) 

HS căn cứ vào nội dung văn bản, hình ảnh “chiếc áo” và đưa ra ý nghĩa phù 

hợp. 

Gợi ý: 

- Chiếc áo gắn liền với tuổi thơ con. 

- Chiếc áo thể hiện tình yêu thương của mẹ dành cho con. 

- Chiếc áo còn cho thấy sự tảo tần, nỗi vất vả, cực nhọc trong cuộc đời của 

mẹ. 

- Chiếc áo còn cho thấy tình yêu thương, lòng biết ơn của con đối với mẹ. 

-… 

Câu 5. 

(1,0 điểm) 

Gợi ý: 

- Là món quà tinh thần quý giá: Ký ức tuổi thơ là một phần không thể thiếu 

trong tâm hồn mỗi người. Nó là nguồn động lực, là điểm tựa giúp ta vượt qua 

những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

- Giúp ta vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. Ký ức tuổi thơ giúp ta lấy 

lại niềm tin vào cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh để ta bước tiếp. 

- Là nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật. 

- Là điểm tựa vững chắc, là niềm khích lệ để hướng tới thành công: Ký ức 

tuổi thơ đẹp đẽ, hạnh phúc sẽ là điểm tựa vững chắc cho mỗi người trên hành 

trình cuộc đời. Nó là động lực để ta phấn đấu, nỗ lực để đạt được những điều 

tốt đẹp. 



 

 

=> Ký ức tuổi thơ dù vui hay buồn đều có ý nghĩa riêng của nó. Ký ức vui vẻ 

giúp ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Ký ức buồn giúp ta trưởng thành hơn, 

biết trân trọng những gì mình đang có. 

PHẦN II. 

VIẾT 

(6,0 điểm) 

Câu 1. 

(2,0 điểm) 

1. Mở đoạn: Giới thiệu chung 

2. Thân đoạn 

- Tình cảm của người con dành cho mẹ 

+ Tình cảm yêu thương dành cho mẹ. 

+ Trân trọng chiếc áo mẹ đã làm cho mình dù đã cũ và bạc màu: Người con 

trân trọng và thương yêu chiếc áo cũ bởi đó là biểu tượng của những tháng 

ngày vất vả, hi sinh thầm lặng mà mẹ dành cho mình. 

=> Từ tình yêu dành cho chiếc áo, người con bày tỏ tình yêu sâu sắc, sự biết 

ơn và lòng kính trọng đối với mẹ – người đã chở che, nuôi dưỡng con bằng 

tất cả tình thương vô điều kiện. 

- Nghệ thuật 

+ Ngôn từ giản dị, giàu cảm xúc 

+ Giọng thơ tha thiết, thể hiện tình yêu thương, sự biết ơn với mẹ 

+ .. 

3. Kết đoạn: Tổng kết vấn đề 

Câu 2. 

(4,0 điểm) 

1. Mở bài: Giới thiệu chung 

2. Thân bài: 

- Giải thích vấn đề: Quyết tâm trong học tập là sự kiên trì, nỗ lực không 

ngừng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu học tập. Người học sinh có 

quyết tâm luôn cố gắng từng ngày để tiến bộ và hoàn thiện bản thân. 

=> Tuy nhiên hiện nay còn 1 số bạn học sinh thiết quyết tâm trong học tập, 

lười biếng. 

- Biểu hiện của việc thiếu quyết tâm: 

+ Một số học sinh hiện nay còn lười biếng, ham chơi, thiếu tập trung khi học. 

+ Nhiều bạn dễ nản chí khi gặp khó khăn, không kiên trì theo đuổi mục tiêu, 

hay ỷ lại vào người khác. 

+ Có bạn mải mê với mạng xã hội, trò chơi điện tử, lơ là việc học. 

- Nguyên nhân: 

+ Nguyên nhân có thể đến từ sự thiếu ý thức, mục tiêu rõ ràng của bản thân. 

+ Bên cạnh đó, sự nuông chiều của gia đình, ảnh hưởng tiêu cực từ bạn bè, 

hay thiếu định hướng từ nhà trường cũng là yếu tố dẫn đến tình trạng này. 



 

 

- Hậu quả: 

+ Thiếu quyết tâm sẽ khiến học sinh không đạt được kết quả học tập tốt, lãng 

phí thời gian và cơ hội phát triển bản thân. 

+ Về lâu dài, các em dễ bị tụt hậu so với bạn bè, khó thành công trong tương 

lai và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. 

- Giải pháp: 

+ Mỗi học sinh cần xác định mục tiêu học tập rõ ràng, tự giác, kiên trì rèn 

luyện. 

+ Trước những cám dỗ cần kiên định, để vượt qua cám dỗ. 

+ Khi gặp khó khăn các bạn cần giữ vững lòng tin, nâng cao tinh thần để 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

+ Gia đình và nhà trường cần đồng hành, định hướng, tạo động lực và môi 

trường học tập tích cực. 

(HS lấy dẫn chứng minh hoạ phù hợp) 

- Bài học nhận thức và hành động 

3. Kết bài: Tổng kết vấn đề 

 


